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Tóm tắt - “Ấp chiến lượ    ượ      l  “ uố  sá h   ủa Mỹ và 
chính quyền Sài Gòn trong quá trình thực hiện chiến lượ  “ hiến 
tranh  ặc biệt  (1961-1965) ở miền Nam Việt Na    i n  ở  iền 
Tây Nam Bộ, kế hoạ h n y  ược triển khai trên quy mô lớn với 
nhiều thủ  oạn nhằm tiêu diệt lự  lượng cách mạn   ủa ta   i n  
tron  n   196   với tá   ộn   ủa  hiến th n  Ấp     (  1 196    
 ỹ v   h nh quyền   i   n t n   ư n   á  hoạt  ộn   ánh phá 
ở  iền   y Na   ộ h n   i  v n   á  ấp  hiến lượ   o  h n  
  y  ựn   tuy nhi n qu n v    n  iền   y Na   ộ  ưới sự lãnh 
 ạo của Đản     hưởn   n   ạnh    l i   u   i “ hi  ua ấp 
      iết  iặ  l p   n    nổi d y phá tan từng mản  “ấp chiến 
lượ    óp phần quan tr n  l   phá sản chiến lượ  “ hiến tranh 
 ặc biệt   ủa Mỹ và chính quyền Sài Gòn. 

 Abstract - "Strategic Hamlets" are considered to belong to a 
"National Policy" of the US and the Saigon government in the process 
of implementing the strategy of the "Special War" (1961-1965) in 
southern Vietnam. Particularly, in the Southwest of Vietnam, this plan 
was implemented on a large scale with many cunning tricks to 
destroy our revolutionary forces. In 1963 alone, with the impact of the 
Ap Bac victory (01/02/1963), the US and the Saigon government 
strengthened their raiding activities in order to maintain their strategic 
hamlets, but the Southwest civil and military forces under the 
l a  rship of Vi tna ’s Co  unist Party r spon    stron ly to th  
appeal for "Emulation in Ap Bac, feat achievement by killing the 
enemy", rising up to smash parts of the "strategic hamlets", making 
an important contribution to the bankcruptcy of the "Special War" of 
the US and the Saigon government. 

Từ khóa - chiến tranh  ặc biệt; Ấp chiến lược; Miền Tây Nam Bộ  
phon  tr o  ấu tranh  196   

 Key words - special war; Strategic Hamlets; the Southwest of 
Vietnam; the struggle movement; 1963. 

 

1. Đ          

Trong quá trình xâm lược miền Nam Việt Nam, Mỹ cùng 

với chính quyền S i G n xem việc bình định, lập “ấp chiến 

lược” l  một “quốc sách” có ảnh hưởng quan trọng đến sự 

thành bại của chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961 - 

1965). Mục đích của quốc sách này là nhằm “tát nước bắt 

cá”, chia rẽ quần chúng nhân dân với lực lượng cách mạng, 

nhằm áp đặt chủ nghĩa thực dân mới ở miền Nam Việt Nam. 

Miền Tây Nam Bộ (gồm các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc 

Trăng, Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long v  Tr  Vinh   hi đó 

vốn l  địa bàn chiến lược quan trọng v  l  v ng n ng th n 

tiêu biểu đặc trưng ở miền Nam Việt Nam  Vì vậ , hệ thống 

ấp chiến lược được triển  hai d   đặc ở nơi đâ  t  nh ng 

năm 1961, 1962  Trong năm 1963, dưới sự lãnh đạo của 

Đảng Lao động Việt Nam, Trung ương Cục miền Nam, Mặt 

trận Dân tộc Giải phóng v  Li n Tỉnh ủy miền Tây Nam Bộ, 

phong trào đấu tranh chống phá “ấp chiến lược” ở các địa 

phương n   diễn ra rất quyết liệt, s i n i, góp phần quan 

trọng khiến cho chiến lược “Chiến tranh đặc biệt với” quốc 

sách “ấp chiến lược” của địch thất bại nặng nề  

2. G                 

  i viết được thực hiện dựa tr n phương pháp nghi n 

c u lịch s   ết hợp phương pháp logic  Phong tr o chống 

phá” ấp chiến lược” ở miền Tâ  Nam  ộ trong năm 1963 

l  nội dung được đề cập đến trong nhiều c ng trình nghi n 

c u lịch s  địa phương nơi đâ , tu  nhi n phương pháp 

nghi n c u c n chưa có sự so sánh đối chiếu với các nguồn 

tư liệu của chế độ S i G n, vì vậ  m  trong b i viết n   tác 

giả cung cấp nh ng th ng tin t  nh ng t i liệu của chế độ 

S i G n hiện lưu tr  tại Trung tâm lưu tr  Quốc gia II – 

Th nh phố Hồ Chí Minh nhằm có một cái nhìn chân thật 

hơn về phong tr o chống phá “ấp chiến lược” nơi đâ    ết 

hợp với đó l  các hoạt động điền dã,  hảo sát v  tham  hảo 

các tư liệu lịch s  địa phương để b i viết tru ền tải được 

nh ng nội dung cần thiết của vấn đề nghi n c u  

3.                 ứ            ậ  

T  tháng 2 1962, chính qu ền Sài Gòn chọn ấp Phước 

Ngươn (xã Phước Hậu, huyện Châu Thành, tỉnh Vĩnh 

Long) làm mô hình ấp chiến lược kiểu mẫu để t  đó lan ra 

toàn tỉnh Vĩnh Long v  các tỉnh  hác ở miền Tâ  Nam 

 ộ  Tháng 3 1962, các ấp chiến lược được mở rộng sang 

tỉnh Trà Vinh rồi đến Cần Thơ, Sóc Trăng, Rạch Giá...và 

sau cùng là Cà Mau. 

Ở Tây Nam Bộ, chính qu ền S i G n chia ra 3 giai 

đoạn để bình định lập ấp chiến lược: 

- Giai đoạn 1: Lập ấp chiến lược ở ven thị xã, thị trấn 

và chuyển các khu trù mật,  hu dinh điền còn lại thành ấp 

chiến lược. 

- Giai đoạn 2: Lập ấp chiến lược ở nh ng vùng tranh chấp. 

- Giai đoạn 3: Càn quét và lập ấp chiến lược tại nh ng 

vùng cách mạng đã giải phóng. 

Trong chính sách thực hiện thiết lập ấp chiến lược ở 

miền Tâ  Nam  ộ, Ng  Đình Nhu đã chỉ r : 

“                                                    

                                                       

                                                   

                                                      

                                                  

                                                  

          : 

a.                                              
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b.                                              

                                                 

                                                  

                                                     

                                                          

                                                       

                         7  

C ng theo Ng  Đình Nhu “                      – 

                                                          

                                                            

                                                           

                                                       

                                                         

                                                        

Xuyê     3                                       ” [7]  

T  nh ng chủ trương của chính qu ền S i G n, có thể 

nhận thấ  miền Tâ  Nam  ộ l  địa b n được quan tâm 

h ng đầu trong  ế hoạch thiết lập ấp chiến lược tr n to n 

miền Nam  Với địa thế l  v ng s ng nước,   nh rạch chằng 

chịt, lại có diện tích ruộng đất rất lớn, vì vậ  m  nơi đâ  có 

rất nhiều ấp chiến lược được triển  hai xâ  dựng  Theo  ế 

hoạch, có  hoảng 1      ấp chiến lược được triển  hai tr n 

to n miền Nam thì miền Tâ  Nam  ộ đã chiếm gần 1 5 

t ng số với gần 2     ấp chiến lược  Các ấp chiến lược ở 

miền Tâ  Nam  ộ được thiết lập chủ  ếu dọc theo các con 

s ng như s ng Hậu, s ng Cái Lớn, s ng  ả  Háp, s ng Cái 

Răng v  các con   nh như Phụng Hiệp, Ngã  ả , Vĩnh 

Thạnh,   M n, Thốt Nốt, Măng Thít v  một bộ phận ấp 

chiến lược có đ ng đảo đồng b o  hmer ở Sóc Trăng v  

Tr  Vinh với lực lượng bảo vệ chủ  ếu l  lực lượng dân vệ 

địa phương có sự chi viện t  xa của các sư đo n chủ lực 

đóng tại Cần Thơ, Sóc Trăng  Điều n    hác với v ng 

miền Trung (gồm  hu V,  hu VI v  Trị – Thi n , nơi hệ 

thống ấp chiến lược được t  ch c chặt chẽ, bao gồm cả địa 

hình đồng bằng v  miền n i  Vì l   hu vực m  quân đội S i 

G n được triển  hai đ ng đảo v  l  nơi có các hoạt động 

bình định diễn ra với cư ng độ v  qu  m  cao nhất, trong 

đó trọng điểm đánh phá, lập ấp chiến lược tập trung tại 

Quảng Ngãi  do vậ  m  phong tr o chống phá ấp chiến 

lược ở miền Tâ  Nam  ộ chủ  ếu tập trung ở các địa b n 

  nh rạch, s ng ng i v  có sự đo n  ết chiến đấu gi a cộng 

đồng ngư i  inh v  ngư i  hmer với nhiều hình th c 

phong ph , đa dạng v   h ng   m phần qu ết liệt  

Sau thất bại tại  p  ắc ng   2 1 1963 ở Trung Nam 

 ộ, trong phi n họp của    ban Li n  ộ đặc trách ấp chiến 

lược Việt Nam Cộng h a tháng 2 1963, Chủ tịch    ban 

Li n  ộ đặc trách ấp chiến lược Ng  Đình Nhu đã chỉ thị: 

“                                                        

                                          3     : 

1)                                                   
                                               

                                              

2)                                                    

3)                                                  

                                             

      3                                               

                                                   

                                                      

                                              ” [9]. 

Thực hiện chỉ đạo của Ng  Đình Nhu, quân đội S i 

G n tăng cư ng các hoạt động nhằm tiêu diệt lực lượng 

cách mạng của ta với mục đích gi  v ng ấp chiến lược 

của ch ng ở miền Tâ  Nam  ộ  Mở đầu cho chu i phản 

c ng của ch ng l  các họat động tiến c ng v o v ng C  

Mau (trong giai đoạn n   địch gọi Cà Mau là tỉnh An 

Xu  n   Địch quyết định mở chiến dịch Bình Tây, tiến 

xuống vùng Cà Mau gồm 11 Tiểu đo n với 5.000 quân 

phối hợp cùng nhiều binh chủng tàu, xuồng chiến đấu, các 

loại máy bay với quyết tâm cao độ thực hiện đánh phá 

vào các vùng ven r ng U Minh, bao gồm các tỉnh Rạch 

Giá, C  Mau, Sóc Trăng để tiêu diệt lực lượng cách mạng 

của ta và gi  v ng các khu ấp chiến lược của chúng. Phối 

hợp với chiến dịch Bình Tây, Mỹ và chính quyền Sài Gòn 

còn mở chiến dịch Sóng Tình Thương (diễn ra trong 2 

tháng t  tháng 1 1963 đến tháng 3 1963  đánh v o  hu 

r ng đước Năm Căn với ý đồ bao vây hậu c  của Khu ủy 

Tây Nam Bộ và Tỉnh ủy Cà Mau. Thực hiện chiến dịch 

Sóng Tình Thương, quân đội Sài Gòn mà cụ thể là lực 

lượng Hải Quân của ch ng đã đề ra kế hoạch: “H i quân 

mu      c góp công trong cu c th c hi n qu c sách  p 

chi             ã   t s            ng c p cho phép tri n 

khai chi n d    S                   u chi n d ch này 

thâu    c k t qu  m   ã                 ng tr c ti p 

không ph i là h i quân mà là Qu n và T                

an ninh t i nh                chi n d ch s     c b o 

            u” [8]  Thực hiện kế hoạch đó ch ng huy 

động toàn bộ Sư đo n 21, một L  đo n thủy quân lục 

chiến, một Li n đo n biệt động quân cùng với 200 tàu 

chiến, có t  8 đến 10 pháo hạm của Mỹ và nhiều máy bay 

do Tư lệnh Khu 33 chiến thủ  của ch ng trực tiếp chỉ huy 

với ý đồ dùng s c mạnh chiến tranh bóp nghẹt tinh thần 

nhân dân ta buộc họ phải khuất phục và chấp nhận vào 

các ấp chiến lược do chúng xây dựng ở vùng Cà Mau. 

Để đối phó với các  ế hoạch tấn c ng của Mỹ v  chính 

qu ền S i G n, ng   8 3 1963, Trung ương Cục miền 

Nam ra chỉ thị 49 CT nhấn mạnh: “                      

                                                        

                                                          

                                                         

                                                    

                                                       

                                                     

                                                      

    1963         ” [6]  Thực hiện chủ trương của Trung 

ương Cục miền Nam, Li n Tỉnh ủ  miền Tâ  Nam  ộ đã 

xác định chiến trư ng C  Mau l  chiến trư ng trọng điểm 

trong hoạt động chống lại  ế hoạch đánh phá, bình định 

của địch ở miền Tâ  Nam  ộ trong năm 1963  

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương Cục miền Nam v  

Li n Tỉnh ủ  miền Tâ  Nam  ộ, các lực lượng kháng 

chiến của ta ở C  Mau đã đưa Tiểu đo n U Minh 1 (Tiểu 

đo n chủ lực Tỉnh C  Mau , bộ đội đặc công, pháo binh, 

bộ đội địa phương hu ện Năm Căn  ết hợp với lực lượng 

du kích các xã cùng với các trang thiết bị v   hí mới như 

súng B40, B41, súng không giật DKZ,... quyết tâm giáng 

trả lại các cuộc bình định càn quét của đối phương  Mở 

đầu là trận phục kích ở rạch Cây Me, quân cách mạng diệt 
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gọn một đo n t u 12 chiếc (loại PCF và LCM) cùng một 

tiểu đo n thủy quân lục chiến, thu trên 100 súng. Tiếp sau 

đó, tiểu đo n 3 6 đơn vị chủ lực  hu 9 bám đánh địch liên 

tục 10 trận, gây cho chúng nh ng t n thất nghiêm trọng, 

đồng th i phối hợp với quân chủ lực địa phương, du kích 

xã tấn c ng v ng Năm Căn, bám đánh địch trên sông Cái 

Tàu, sông Trẹm, s ng  ng Đốc, sông Bảy Háp và các kinh 

xáng Mương Điều, Bà Kẹo, Thọ Mai..., đánh chìm v  gọi 

hàng 35 tàu chiến của đối phương (trong đó ta đã đánh 

chìm 3 t u Giang Đỉnh loại lớn), loại khỏi vòng chiến đấu 

hơn 1    t n địch. Chiến dịch Sóng Tình Thương của địch 

nhanh chóng thất bại. Trong Bản Tư ng trình (Mật) của 

Hải Quân Việt Nam Cộng h a trước    ban Li n bộ đặc 

trách ấp chiến lược ng   15 3 1963 do Ng  Đình Nhu 

đ ng đầu, địch đã ca  đắng th a nhận: “Chi n d ch sóng 

             ã    th t b i mà lý do chính là vì h i quân 

không quen v  hành quân mà ch  bi t chuy n v n” [8]  

Thất bại trong Chi n d    S                c ng đã l m 

sụp đ  kế hoạch Bình Tây của Mỹ và chính quyền Sài 

Gòn, khiến chúng phải tăng cư ng thiết lập một hệ thống 

đồn bót v ng chắc hơn nhằm bảo vệ các ấp chiến lược của 

chúng dọc sông Bảy Háp và trên toàn chiến trư ng Cà 

Mau bằng cách thiết lập các Chi  hu Đầm Dơi, Chi  hu 

Cái Nước và c  điểm phòng thủ Chà Là thành nh ng trung 

tâm án ng , gi  nh ng vị trí hết s c quan trọng nhằm tăng 

cư ng lực lượng để thực hiện ý đồ chiến lược trên chiến 

trư ng Cà Mau – U Minh vốn l  căn c  kháng chiến rất 

quan trọng của quân dân khu 9 – Tây Nam Bộ. 

Nhận th c được âm mưu của địch trên vùng chiến trư ng 

Cà Mau, Khu uỷ miền Tây, Bộ Tư lệnh Khu 9, Tỉnh uỷ Cà 

Mau đã chủ trương tập trung lực lượng tiêu diệt các chi khu 

này nhằm tạo thế diệt viện, phá ấp chiến lược, t  đó giải 

phóng, mở rộng v ng căn c  khu ủy tại U Minh, phá thế kìm 

kẹp của địch, góp phần đập tan “quốc sách ấp chiến lược” 

của chúng ở v ng C  Mau v  tr n địa bàn miền Tây Nam 

Bộ. Thực hiện chủ trương của Khu uỷ và của Bộ Tư lệnh 

khu 9, các lực lượng bộ đội chủ lực của Quân khu, của tỉnh 

cùng bộ đội địa phương v  du  ích các huyện Đầm Dơi, Cái 

Nước tập trung tiêu diệt các Chi  hu Đầm Dơi, Cái Nước. 

Đ m ng   9 rạng ngày 10/9/1963, ta mở màn chiến 

dịch: “Ti        306   t h p v           ũ         nh, 

huy n c a Cà Mau n  súng ti                  2       ng 

h  di t g n Chi                ũ                       

Ti        306   t h p v i Ti        U      2    p c n 

                 D   500         ch trong chi khu báo 

                        ng hào, bám công s  ph n công 

                                  ng, n m im t i ch , ch  

  n 3 gi  sáng ngày 10/9, khi ti ng súng   Chi khu Cái 

   c im b t thì b     ch               D       l i tr ng 

              ng vì cho r ng ta không t n công n a và chi 

           c vẫn an toàn. Khi th        n, vào lúc 4 gi  

sáng, quân ta n  sung t n                  D        2 

ti ng sau, vào lúc 6 gi  sáng quân ta làm ch            m 

D              200       ch, thu toàn b   ũ        n 14 gi  

     10/9/1963    ch cho tr                quân c u vi n, 

l t vào tr     a ph c kích c a Ti        U          ch  

  ng n                                 t, tiêu di       100 

tên, 5 chi c tr               i ch  và b n b           t s  

chi c tr             ” [1], [5]  

Sau thất bại tại Đầm Dơi v  Cái Nước, nhằm phản công 

lực lượng của ta đang chiếm gi  chi khu Cái Nước và chi 

 hu Đầm Dơi, địch mở cuộc tiến công vào xã Lộc Ninh. 

“Sáng ngày 19/10/1963 t          S                 i sài 

 ò                          b  b ng tr            ng 

Ngan D      a ph n thu c B c Liêu ngày nay) và Bà Ai (xã 

L                            30                  b       ã 

b  quân ta b     n c i 82 ly bu c chúng ph i rút lui. Sau khi 

   b  th t b                  ng sử                 ng 

kích oanh t c d  d      ng th         ng thêm 17 tr         

                     i phó l i, ta b       3 chi c khi n tinh 

th          ch ho ng lo      n 11 gi                 p t c 

   quân b ng tr                  p ta b       3     c tr c 

          n chúng ph i tháo ch y. Vào lúc 17 gi  chi u 

     19/10/1963    ch ti p t c cho 2 tr            thêm 30 

bi     ng quân nh m l       c tình th , ta ph c kích tiêu 

di t ph n l           b  này, xác gi c ng n ngang trên 

  ng ru ng L           ch tháo ch y v  S            t thúc 

chi n d ch L c Ninh ta di             600                   

22 c  v n M , b n h  6 tr      ng” [1], [5]  Chiến thắng 

Lộc Ninh là một trong nh ng chiến thắng vẻ vang nhất của 

quân dân Cà Mau trong cuộc chiến chống lại “quốc sách ấp 

chiến lược”, đâ  được xem như một chiến thắng  p Bắc trên 

chiến trư ng miền Tây Nam Bộ. 

Sau hai trận đánh ti u diệt hai chi  hu Cái Nước, chi 

 hu Đầm Dơi v  chiến thắng vang dội tại Lộc Ninh, quân 

khu 9 kết hợp với Tỉnh đội Cà Mau tập trung một lực 

lượng lớn gồm Tiểu đo n U Minh (C  Mau , Tiểu đo n 

306, Tiểu đo n Pháo cao xạ (18 khẩu 12,7 ly) và bộ đội 

địa phương quân, lực lượng du kích sở tại tiến đánh cụm 

đồn căn c  Chà Là – Giá Ngựa. “     0     ngày 

23/11/1963 quân ta n  súng và nhanh chóng tiêu di t 

hoàn toàn c     m Chà Là, b t s ng trên 300 tên, thu 

toàn b   ũ          10                       ch cho 20 

chi c tr c        ũ             quân liên t c vào tr     a, 

g                  31    32       S       21     l c 

c a Vi t Nam C ng hòa. Các ti          a ta g m ti u 

     U                 306                          

cùng các l                                   ã   p trung 

n  súng, nh m m                                 quân, 

làm 10 chi c tr               i ch , nhi u chi c khác b  

              n thu t "Tr           n" c     ch b  th m 

b i             n 17 gi  cùng ngày, B  T             

S    ò         n m t tr n Chà Là 19 chi c máy bay v n 

t i C47 và Dakota, ch  L                 ng d  b  

             n nh y dù c u vi   S       21” [1], [5], 

[11]. Quân ta v a đánh địch trên tr i, v a đánh địch ở mặt 

đất, tiêu diệt tr n 6   t n địch, bắn rơi 19 chiếc trực thăng 

và 1 má  ba  Da ota, thu h ng trăm  hẩu súng và 500 

chiếc d , địch tháo chạy khỏi khu vực Chà Là. Nguyên 

Đại Tướng Bộ trưởng Quốc phòng Phạm Văn Tr  đã t ng 

phát biểu: “Sau chi n th ng Chà Là, l     u tiên tôi và 

                 ng trên sông Cà Mau không h  lo l ng 

s  ch                            ã                  i 

            t th i gian dài” (  i nói tại Hội thảo 5  năm 

Chiến thắng Đầm Dơi – Cái Nước – Chà Là). 

Chiến thắng Chà Là một trong nh ng đỉnh cao của nghệ 

thuật đánh bại chiến thuật "Trực thăng vận" của Mỹ - 

Chính quyền Sài Gòn trong chiến tranh Việt Nam, là một 
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trong nh ng trận đánh ti u diệt quân chủ lực của quân đội 

Sài Gòn nhiều nhất v  đánh bại L  đo n quân T ng dự bị 

của chúng. Với chiến thắng này quân ta làm chủ trận địa 

mặt đất và cả trận địa trên không. Chiến thắng Chi khu Cái 

Nước, Chi  hu Đầm Dơi, Chiến thắng Lộc Ninh và C  

điểm Chà Là mang cả ý nghĩa chiến thuật và cả ý nghĩa 

chiến lược, tạo tiền đề cho quân dân vùng Cà Mau và quân 

dân miền Tây Nam Bộ tiến lên phá vỡ hệ thống ấp chiến 

lược của địch. Nh ng thắng lợi tr n đã mở ra th i cơ v   hí 

thế mới cho du  ích v  nhân dân các địa phương n i dậ  

phá rã một mảng lớn ấp chiến lược ở tu ến s ng  ả  Háp, 

dọc trục lộ Năm Căn - C  Mau như ấp chiến lược Tân 

Th nh, ấp chiến lược Cái Nước, ấp chiến lược Đầm Dơi, 

Tân Ph , Tân Điền, Cái Cẩm,  ình Hưng  giải phóng một 

vùng nông thôn rộng lớn ở C  Mau   áo cáo T ng  ết năm 

1963 của Tỉnh ủ  C  Mau đã n u r : “          1963      

       ũ                   ã                            

    1 449                                               

                  900                                   

           246                                        29 

              5                                :          

35 795                            217 864            

           2 678               12 463                   

     ũ;  ã                      12  ã              43  ã 

trê           ” [5, Tr 169]  T ng  ết của  ộ tư lệnh Quân 
 hu IX viết: “Toàn t                         1961 – 

1962 có 405  p chi      c thì vào cu       1963     còn 

       n 40  p, k            1964     p chi      c còn l i 

là 14”, so v i bình quân các t nh khác   Tây Nam B  là 20 

 p [1, Tr.4 1]  Nh ng chiến thắng quân sự v  thắng lợi của 

phong tr o chống phá ấp chiến lược tr n địa b n C  Mau đã 

tác động mạnh mẽ đến phong tr o chống phá ấp chiến lược 

ở các địa b n c n lại thuộc miền Tâ  Nam  ộ  

Ở địa b n Tr  Vinh – Vĩnh Long, trong năm 1963, 

quân đội S i G n đã t  ch c 3 772 cuộc h nh quân c n 

qu t t  cấp đại đội đến cấp trung đo n, dồn 2 vạn dân v o 

515 ấp chiến lược v   hu tập trung  Vì thế, m  cuộc đấu 

tranh chống địch dồn dân lập ấp ở nơi đâ  c ng đã diễn ra 

qu ết liệt  h ng   m so với địa b n C  Mau do địa thế 

nơi đâ  c n có v ng biển thuộc hu ện Du  n Hải, l  một 

trong nh ng điểm chi viện của các đo n t u  h ng số đưa 

v   hí t   ắc v o Nam  Tháng 3 1963, dưới sự h  trợ của 

bộ đội tỉnh v  hu ện, nhân dân hu ện Cầu Ngang  ết hợp 

với các sư sãi, đồng b o Khmer tại đâ  n i dậ  b c r t 

h ng loạt đồn bốt, tạo điều  iện cho các cơ sở Đảng v  t  

ch c quần ch ng phát động nhân dân n i dậ  phá vỡ các 

mảng ấp chiến lược ở xã Long H u, Ng  Lạc, Mỹ Long, 

tạo được v ng giải phóng li n ho n tiếp giáp v ng căn c  

Duy n Hải  Tháng 7 1963, Tỉnh ủ  Tr  Vinh phát động 

phong tr o chống phá ấp chiến lược ở hu ện Du  n Hải, 

bộ đội địa phương b c r t đồn  a Động, tạo điều  iện cho 

nhân dân n i dậ  giải phóng xã Trư ng Long H a, Hiệp 

Thạnh, Long Vĩnh v  Mỹ Long  Tháng 1  1963, phát hu  

nh ng th nh quả đạt được, du  ích v  nhân dân địa 

phương n i dậ  phá h ng loạt ấp chiến lược của địch tại 

xã An Trư ng, Đại An, Hiệp Mỹ, Trung Ngãi  Thống    

trong năm 1963, quân v  dân Tr  Vinh – Vĩnh Long đã 

diệt v  b c r t 198 đồn, 383 đốt bốt, phá banh v  phá rã 

296 ấp chiến lược, giải phóng được 2 3 đất đai với 

 hoảng 3       dân  Quân dân xã Mỹ Long v  Hu ền 

Hội được  hu 9 c ng nhận l  xã dẫn đầu phong tr o du 

 ích chiến tranh v  phong tr o chống phá ấp chiến lược 

tr n to n miền Tâ  Nam  ộ  

Ở địa b n Rạch Giá –  i n Giang, đầu tháng 4 1963, 

tiểu đo n U Minh 1  c ng tiểu đo n 3 6 (đơn vị chủ lực 

quân  hu 9  v  quân dân hu ện G  Quao tiến c ng v  n i 

dậ  phá banh h ng chục ấp chiến lược ở các xã Vĩnh Tu , 

Vĩnh Phước, Th   Liễu v  Vĩnh H a Hưng  Tháng 6 v  

tháng 7, quân dân hu ện An  i n n i dậ  phá banh phần 

lớn ấp chiến lược tr n địa b n hu ện, mở ra v ng giải 

phóng li n ho n đến sát địa b n C  Mau  Ng   11 1  1963, 

Tiểu đo n 7  v  du  ích xã Vĩnh H a tấn c ng giải phóng 

xã Vĩnh H a  Ng   2  1  1963, tiểu đo n U Minh 1  c ng 

bộ đội hu ện G  Quao, Giồng Riềng đánh đồn Cái Đuốc 

Lớn thuộc xã Ngọc Ch c, diệt đại đội bảo an chi  hu  i n 

 ình mở ra phong tr o chống phá ấp chiến lược tại các xã 

Thạnh Hưng, G  Quao, Giồng Riềng  Tháng 11 1963, Tỉnh 

ủ  Rạch Giá phát động tấn c ng đồng loạt v  n i dậ  

chống phá ấp chiến lược, quân dân hu ện Giồng Riềng phá 

banh 11 ấp chiến lược, quân dân Vĩnh Thuận b c r t 5 đồn 

địch, phá banh phần lớn các ấp chiến lược tr n địa b n 

hu ện  Quân dân hu ện An  i n v  hu ện Tân Hiệp phá 

banh ấp chiến lược Thạnh An v  các ấp chiến lược thuộc 

 hu   nh xáng Xẻo R    ết th c đợt tấn c ng v  n i dậ  

phá ấp chiến lược trong năm 1963, quân dân Rạch Giá – 

 i n Giang đã t  ch c được 23  lần phá ấp chiến lược, phá 

được 98 ấp chiến lược v  6  hu ấp chiến lược, trong đó phá 

d t điểm 15 ấp, phá lỏng 48 ấp v  2  hu ấp chiến lược, phá 

rã 35 ấp v  4  hu ấp chiến lược  

C ng với các tỉnh C  Mau, Tr  Vinh, Vĩnh Long, 

Kiên Giang, lực lượng cách mạng của ta tại Sóc Trăng – 

Hậu Giang c ng đã t  ch c 1 968 trận qu  m  đại đội, 

trung đội trong năm 1963  Các ấp chiến lược tr n địa b n 

Vĩnh Thạnh v  Thốt Nốt (Hậu Giang c   gắn liền với hoạt 

động  inh tế của đồng b o C ng giáo v o Nam t  nh ng 

năm 1954, vì thế m  các hoạt động chống phá ấp chiến 

lược ở đâ  diễn ra  hó  hăn do đồng b o c n có nh ng 

nhận th c sai lệch về ấp chiến lược  Tuy nhiên, đến gi a 

năm 1963, quân v  dân nơi đâ  đã có nh ng hoạt động 

chống phá ấp chiến lược s i n i, điển hình như ở xã Vĩnh 

 ình, Trung Hưng v  Thạnh Lộc  Tiểu đo n Tâ  Đ  

phối hợp với bộ đội địa phương đã b t r t hơn 22 đồn bốt 

của địch, nh  đó m  phong tr o chống phá ấp chiến lược 

c ng diễn ra mạnh mẽ tại Long Mỹ, Phụng Hiệp,   M n, 

Mỹ Xu  n  Kết th c năm 1963, quân dân Sóc Trăng – 

Hậu Giang đã phá d t điểm 13 ấp chiến lược, phá banh 51 

ấp v  phá rã 68 ấp, đưa 48 547 ngư i về qu  c   

Trong phiên họp ngày 14/8/1963 về vấn đề  p chiến 

lược, cố vấn Ng  Đình Nhu đã có nh ng phản  ng gay 

gắt trước thất bại của các cuộc h nh quân càn quét ấp 

chiến lược. Th m v o đó, việc dư luận quốc tế tỏ thái độ 

 h ng tin tưởng vào các kế hoạch của chính quyền Việt 

Nam Cộng h a đã  hiến cho chính quyền Diệm phản  ng 

qu ết liệt, cụ thể: “T  báo Indonesian Observer d a vào 

tin t c trên Thông t    ã      ã                u: 

              p chi      c t i Vi              p nhi u 

            t là   mi     ng b                u không 

có bi n pháp thích          i phó thì s  s            t 

tòa nhà gi y” [2], [1 ]  Để phản bác, Ng  Đình Nhu đã ra 
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lệnh: “Ph                    u B  Ngo i giao ch  th  cho 

      i s  t       D  ng (Indonesia) xúc ti          

         phá lu      u xuyên t c nêu trên” [2], [1 ]. 

Trên thực tế, Giáo sư George C Herring đã chỉ ra nh ng 

mâu thuẫn của chính quyền Ng  Đình Diệm v  Mĩ  hi thực 

hiện quốc sách ấp chiến lược, đồng th i cho rằng một trong 

nh ng ngu  n nhân dẫn đến thất bại của quốc sách n   l  

sự lãnh đạo của Trung ương Cục, m  cụ thể th ng qua vai 

tr  của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam: 

“D  i ách cai tr  c a Di                            

không ràng bu      c dân v i chính quy n. C           n 

                          ho ch này và nhi u nông dân 

không có m t m      t c m dùi. M   ã       t nhi u ti n 

   t  ch c các d ch v  t i các  p chi                    t 

l c ho          ũ       n l n s  ti               n      

  a ch . Chính quy n Vi t Nam C ng hoà thi u nh ng 

                     làm vi                            u 

quan ch c b                 ũ         i di              

trình   c    ã                       1963            i 

v i nh        i  ng h  nhi t tình nh                    

     ũ      y rõ nó có nh ng khi m khuy        n mà n u 

không sửa ch a ngay thì s  gây nên nhi u v      nghiêm 

tr ng. Ngoài ra, M t tr n Dân t c Gi i phóng mi n Nam 

 ã    c hi n m t chi n d ch có h  th          u qu        

vào m t s   p chi      c then ch t, và xây d ng nh        

v              tiêu di t các         ng cách t n công tr c 

di n ho c thâm nh p” [4  Tr  154]  

Nh ng thắng lợi của cách mạng miền Nam, trong đó có 

phong tr o đấu tranh chống phá ấp chiến lược năm 1963, 

đã đẩy chính quyền v  quân đội Sài Gòn vào thế suy yếu 

toàn diện. Ngày 1/11/1963, một số tướng lĩnh cấp cao trong 

quân đội Việt Nam Cộng hòa tiến hành cuộc đảo chính lật 

đ  chính quyền Diệm, sau đó giết chết anh em Diệm - Nhu, 

lập nên chính thể mới do Tướng Dương Văn Minh đ ng 

đầu  Tháng 1 1964, tướng M  Ta lor trong phần trình bày 

tình hình Nam Việt Nam đã nhấn mạnh "Qu c sách  p 

chi      c -         ng c a Chi           c bi t th i 

Di m -            m rà, n ng v  lý thuy t, th c t   ã 

        t m c ti  ;   c bi       ã             u phi n 

                                   a, diễn bi n tình hình 

c a cu c chi    ã    t quá xa tình tr             ò    i 

   ti p t c xây d ng  p chi                ng l    ũ" [6]. 

Ng   9 3 1964, Chủ tịch Hội đồng quân nhân cách 

mạng Việt Nam Cộng h a Ngu ễn  hánh  ý sắc lệnh 

1 3-SL CT giải tán    ban Li n bộ đặc trách ấp chiến 

lược t  cấp Trung ương đến các  hu chiến thuật, dưới sự 

h  trợ của Mỹ, hệ thống ấp chiến lược được tha  đ i với 

t n gọi mới l  “ấp tân sinh” [3]. 

Như vậ , bằng sự vận dụng sáng tạo, linh hoạt chỉ thị 

của Trung ương Đảng, Trung ương Cục miền Nam, quân 

dân miền Tâ  Nam  ộ đã phát triển phong tr o chống phá 

ấp chiến lược l n một giai đoạn mới, qu ết liệt hơn v  

gi nh nhiều chiến thắng vang dội hơn trước   ết th c năm 

1963, quân dân  hu 9 Tâ  Nam  ộ đã phá được 8 6 ấp 

chiến lược (phá d t điểm 53  ấp  trong t ng số 1 562 ấp 

tr n to n  hu, giải phóng 1,9 triệu dân  Thắng lợi n   đã 

góp phần c ng to n miền Nam đánh bại một bước cơ bản 

“quốc sách ấp chiến lược” trong “Chiến tranh đặc biệt” 

của Mỹ v  chính qu ền S i G n  

4.       ậ  

Miền Tây Nam Bộ là một trong nh ng chiến trư ng 

chiến lược quan trọng trong th i kỳ chống Mỹ c u nước, 

nhất l  trong giai đoạn Mỹ - Chính qu ền S i G n thực 

hiện chiến lược "chiến tranh đặc biệt". Triển khai chiến 

lược "chiến tranh đặc biệt  (1961 - 1965 , Mỹ, ngụ  đã 

nâng việc gom dân lập ấp chiến lược thành "quốc sách ấp 

chiến lược  với âm mưu nhằm tách lực lượng cách mạng 

ra khỏi dân ch ng để  tát nước bắt cá", triệt phá mọi mầm 

móng cơ sở cách mạng trong nhân dân  Vì thế m  phong 

tr o chống phá ấp chiến lược của quân v  dân miền Nam 

nói chung, miền Tây Nam bộ nói ri ng l  một quá trình 

đấu tranh hết s c gay go, gian kh , giành giật quyết liệt 

và dai dẳng. 

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp bộ Đảng, quân và 

dân các tỉnh miền Tây Nam bộ không ng ng phát triển 

phong tr o chống phá ấp chiến lược với đỉnh cao l  v o năm 

1963. Quân và dân các tỉnh miền Tây Nam Bộ đã vận dụng 

nh ng hình th c đấu tranh rất phong phú, bằng cả ba m i 

giáp công: quân sự chính trị, binh vận, trên cả ba vùng chiến 

lược, đặc biệt là vùng nông thôn rộng lớn Tâ  Nam  ộ  Các 

chiến thắng tại C  Mau, Tr  Vinh - Vĩnh Long,  i n Giang 

trong năm 1963 đã trở th nh nh ng mốc son trong lịch s  

cuộc  háng chiến chống Mỹ c u nước ở miền Tâ  Nam  ộ 

anh h ng, góp phần quan trọng l m sụp đ  chiến lược 

“Chiến tranh đặc biệt” v  “quốc sách ấp chiến lược”  
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